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TÒA ÁN NHÂN DÂN H. TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

      Số:
 
 60/2018/QĐDS-ST 

      Ngày:
  
26 - 4 - 2018 

      V/v “Yêu cầu chấm dứt  

            việc nuôi con nuôi” 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 
 

Chủ tọa phiên họp: Ông Cao Xuân Long - Thẩm phán 
 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tham gia phiên họp: Bà Hoàng Thúy Hằng - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 26 tháng 4 năm 2018; tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số: 152/2018/TLST-VHNGĐ ngày 12 tháng 4 năm 2018, về yêu cầu “chấm dứt 

việc nuôi con nuôi” theo Quyết định mở phiên họp số: 141/2018/QĐPH-ST ngày 17 

tháng 4 năm 2018.  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Hoàng Thị T, sinh năm 1982; địa 

chỉ: Tổ X, xã Y, huyện Z, tỉnh Bình Phước. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị Hồng N, sinh năm 

1982; địa chỉ: khu phố X, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Hoàng Thị T yêu cầu 

chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với cháu Trần Nhật H, sinh ngày 21/12/2007; địa 

chỉ: khu phố X, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

NHẬN ĐỊNH: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Căn cứ vào đơn yêu cầu của bà Hoàng Thị T, Tòa án xác định quan hệ tranh 

chấp là: “Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi”; con nuôi - cháu Trần Nhật H đang 

cư trú cùng mẹ đẻ tại khu phố X, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành theo quy định tại các Điều 

29, Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  
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[2] Quan hệ giữa bà Hoàng Thị T và cháu Trần Nhật H:  

Cháu Trần Nhật H là con đẻ của bà Trần Thị Hồng N theo giấy khai sinh số 01 

của UBND thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  đăng ký ngày 03/02/2010.  

Đến năm 2012, cháu H được bà Hoàng Thị T nhận nuôi con nuôi, sau khi hoàn 

tất hồ sơ, ngày 01/11/2013, UBND thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp 

giấy chứng nhận nhận nuôi con nuôi. Căn cứ vào giấy chứng nhận nhận nuôi con 

nuôi số 02, quyển số 01/2013 ngày vào sổ đăng ký 01 tháng 11 năm 2013, xác định 

được: Bà Hoàng Thị T, sinh ngày 08/4/1982 là mẹ nuôi của con nuôi Trần Nhật H, 

sinh ngày 21/12/2007.  

[3] Về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi:  

Theo bà Hoàng Thị T, do phải ra nước ngoài làm ăn, sinh sống nên không có 

điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng con nuôi là cháu H. Bà Trần Thị Hồng N có 

nguyện vọng được trực tiếp nuôi con đẻ của mình, vì đã có điều kiện tốt để nuôi 

cháu H. Cháu H có nguyện vọng được về ở cùng với mẹ đẻ của mình. Do đó, bà T, 

bà N, cùng cháu H tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi.  

Tòa án nhận thấy: Tại thời điểm hiện nay, con nuôi Trần Nhật H là người chưa 

thành niên, theo quy định về các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi tại Điều 

25 Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì không có quy định chấm dứt việc nuôi con nuôi 

trong trường hợp con nuôi chưa thành niên, mà người nhận con nuôi và cha mẹ ruột, 

cùng con nuôi mong muốn chấm dứt việc nuôi con nuôi. Việc pháp luật nội dung 

không quy định trường hợp này là thiếu sót của luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của trẻ. Bởi lẽ, tại Khoản 2 Điều 27 Luật nuôi con nuôi năm 

2010 quy định về hệ quả của việc chấm dứt việc nuôi con nuôi: “Trường hợp con 

nuôi là người chưa thành niên …. thì Tòa án quyết định giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ 

chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người 

đó”.  

Trong vụ án này, mẹ nuôi - bà Hoàng Thị T tự nguyện chấm dứt việc nuôi con 

nuôi; mẹ đẻ - bà Trần Thị Hồng N tự nguyện chấm dứt việc nhận nuôi con nuôi của 

bà T và đồng ý tiếp nhận con đẻ. Con nuôi - cháu H đồng ý việc chấm dứt việc nuôi 

con nuôi và mong muốn được về sống cùng mẹ đẻ. Xét, sự tự nguyện của mẹ nuôi, 

mẹ đẻ và con nuôi chưa trưởng thành về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi không vi 

phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.  

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: “Tòa 

án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp 

dụng” và theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: “Tòa án áp 

dụng tương tự pháp luật để giải quyết việc dân sự trong các trường hợp các bên 

không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán áp 

dụng…”.  

Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, của trẻ em, 

Tòa án nhận thấy cần thiết phải áp dụng tương tự pháp luật, cụ thể: trong vụ án này 

áp dụng khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010: “Con nuôi đã thành niên và 

cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi”. Sự tương tự được hiểu như 
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sau: Cha mẹ đẻ của con nuôi chưa thành niên, con nuôi chưa thành niên và cha mẹ 

nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi.  

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu đề nghị Tòa án căn cứ vào Điều 26 Luật nuôi con nuôi 2010, chấp nhận 

yêu cầu của bà Hoàng Thị T về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với cháu Trần 

Nhật H.  

Từ những phân tích trên, Tòa án có đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu chấm dứt 

việc nuôi con nuôi giữa mẹ nuôi Hoàng Thị T với con nuôi Trần Nhật H.  

[4] Hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi:  

Quyền và nghĩa vụ giữa mẹ nuôi là Hoàng Thị T và con nuôi Trần Nhật H 

chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật.  

Con nuôi Trần Nhật H và bà Hoàng Thị T xác nhận con nuôi không có tài sản 

riêng, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Tòa án không xem xét. 

Giao cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Hồng N chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con 

Trần Nhật H. Bà Trần Thị Hồng N được quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp 

dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng 

đối với con Trần Nhật H. 

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà T phải nộp 300.000 đồng. 
 

Vì các lẽ trên; 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ Điều 4, Điều 29, Điều 35, Điều 39, Điều 45, Điều 370, Điều 371 và 

Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Luật 

nuôi con nuôi năm 2010; Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  
 

2. Chấp nhận yêu cầu của bà Hoàng Thị T về “Chấm dứt việc nuôi con nuôi”;  

Tuyên bố: Chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa mẹ nuôi là bà Hoàng Thị T, sinh 

ngày 08/4/1982 và con nuôi là cháu Trần Nhật H, sinh ngày 21/12/2007.  

Con nuôi Trần Nhật H và bà Hoàng Thị T không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

Tòa án không xem xét. 
 

3. Quyền và nghĩa vụ giữa mẹ nuôi là Hoàng Thị T và con nuôi Trần Nhật H 

chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật.  
 

4. Giao cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Hồng N, sinh năm 1982 được chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con Trần Nhật H. Bà Trần Thị Hồng N được quyền, nghĩa vụ chăm 

sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, 

định đoạt tài sản riêng đối với con Trần Nhật H. 
 

5. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Hoàng Thị T phải nộp 300.000đ (Ba 

trăm ngàn đồng), được khấu trừ vào số tiền đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án 
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phí, lệ phí Tòa án số: 0001453 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; bà T đã nộp đủ lệ phí. 
 

6. Đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định (Người vắng mặt thì thời hạn đó được tính từ ngày nhận được 

quyết định hoặc quyết định được tống đạt hợp lệ) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết lại theo trình tự phúc thẩm. 

 
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND huyện Tân Thành; 

- THADS huyện Tân Thành; 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

           - Lưu hồ sơ vụ án. 

                  THẨM PHÁN 
                  (Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

                Cao Xuân Long 

 

 

 

 

 


